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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

a) Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công tác xã hội
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 535/QĐ-UBND, ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất 04 đơn vị: Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật và Nhà Nuôi dưỡng cha mẹ liệt sỹ. Hiện tại, Trung tâm có 04 Cơ sở trực thuộc: Cơ sở chính tại Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa; Cơ sở 2 tại 81/76 khu phố 11, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa; Cơ sở 3 tại 214, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Cơ sở 4 tại Ấp Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa (Cơ sở 4 hiện tại không có nhân viên và đối tượng quản lý). 

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm: 
- Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 5 của Nghị định số 20/2021 thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây (bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc). Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

- Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm: Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động. Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Người chưa thành niên, người không còn khả năng lao động là đối tượng thuộc diện chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp bao gồm: Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc; Người không thuộc diện các nội dung nêu trên, không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại Trung tâm.

b) Đối tượng đang quản lý (tính đến 31/8/2022) 

Hiện tại, tổng số đối tượng xã hội Trung tâm đang quản lý: 322. đối tượng, bao gồm: Cơ sở 1: 57 trẻ em , Cơ sở 2: 210 người  bao gồm: cao tuổi, người khuyết tật và người tâm thần, Cơ sở 3: 52 (trong  đó có: 28 trẻ khuyết tật và 24 đối tượng khuyết tật; đối tượng lang thang: 03.

c) Định biên được giao hàng năm
Trong năm 2019, 2020 biên chế được giao là 112 người (Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 18/03/2019, Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh); năm 2021, biên chế được giao là 100 người (Quyết định số 13/QĐ-LĐTBXH ngày 20/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); năm 2022, biên chế được giao là 100 người (Quyết định số 07/QĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Đối chiếu với quy định về số lượng vị trí việc làm theo Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội thì cần 100 viên chức và 27 hợp đồng lao động cho Trung tâm Công tác xã hội (Đính kèm Phụ lục 1)
d) Tính chất, đặc điểm các công việc tại Trung tâm 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các công việc tại Trung tâm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Công việc chăm sóc tại Trung tâm bao gồm : tắm rửa, giặt giũ quần áo, đút ăn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở và nuôi bệnh đối tượng tại bệnh viện. Công việc y tế phục hồi chức năng có nhiệm vụ theo dõi tình hình bệnh của các đối tượng, phát thuốc uống hàng ngày, đưa đối tượng đi khám bệnh, xử lý các tình huống bệnh phát sinh. Các công việc hành chính (thủ kho, hành chính, kế toán...), ngoài làm công tác chuyên môn còn xoay vòng sắp xếp lịch trực tiếp các tổ chức, cá nhân đến thăm và xử lý các tình huống phát sinh trong ngày.

Một số đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm mắc bệnh truyền nhiễm cao (bệnh lao, HIV, viêm gan A, B, C, da liễu) nên các nhân viên chăm sóc trực tiếp đối tượng có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Năm 2019, có 68 đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm (15 người bị bệnh lao, 01 người nhiễm HIV, 52 người bị bệnh da liễu); năm 2020, có 75 đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm (16 người bị bệnh lao, 02 người nhiễm HIV, 55 người bị bệnh da liễu, 02 người bị bệnh viêm gan); năm 2021, có 160 đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm (57 người bị bệnh lao, 71 người bị bệnh da liễu, 02 người bị bệnh viêm gan); 6 tháng đầu năm 2022, có 68 đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm (26 người bị bệnh lao, 41 người bị bệnh da liễu, 01 người bị bệnh viêm gan).

Đồng thời, Trung tâm có 182 đối tượng tâm thần thường xuyên uống thuốc, chiếm 54,9% tổng số đối tượng tại Trung tâm, trong đó có 20 đối tượng tâm thần thường xuyên lên cơn kích động, gây nguy hiểm cho nhân viên chăm sóc, y tế và nhân viên hành chính khi can thiệp xử lý tình huống, làm việc trong môi trường có nguồn bệnh, nguy cơ lây nhiễm cao.

Hiện nay, viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội đang hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp công lập. Mức 30% đối với các Phòng: Ban Giám đốc, Phòng Hành chính tổng hợp; Mức 40% đối với các phòng: Phòng Chăm sóc trẻ mồi côi (bộ phận chăm sóc trẻ từ 4 tuổi trở lên), Phòng Phát triển cộng đồng và hỗ trợ xã hội ban đầu; Mức 60% đối với các phòng: Phòng Chăm sóc trẻ mồ côi (bộ phận chăm sóc trẻ dưới 4 tuổi); Mức 70% đối với các phòng: Phòng Chăm sóc người tâm thần, Phòng Chăm sóc trẻ khuyết tật nhỏ, Phòng Chăm sóc trẻ khuyết tật lớn, Phòng Y tế phục hồi chức năng.

Trong nhiều năm qua, số viên chức làm việc tại Trung tâm xin nghỉ việc nhiều, đồng thời Trung tâm luôn gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng, nhất là các các vị trí (nhân viên trực tiếp chăm sóc, y tế…), đặc biệt là nhân viên trực tiếp chăm sóc đối tượng tâm thần và đối tượng lang thang. Cụ thể : Năm 2019, số viên chức xin nghỉ việc là 06 người, số chưa tuyển được là 17 người ; năm 2020, số lượng viên chức xin nghỉ việc là 05 người, số lượng viên chức chưa tuyển dụng được trong năm là  17 người; năm 2021 (Tỉnh rút 12 định biên), số lượng viên chức xin nghỉ việc là 06 người, số lượng viên chức, chưa tuyển dụng được trong năm là 09 người; năm 2022 (từ tháng 1-8): số lượng viên chức xin nghỉ việc là 06 người, số lượng viên chức chưa tuyển dụng được là 15 người. Việc thiếu viên chức tại Trung tâm là tăng gánh nặng cho các viên chức, ngươi lao động khác đang công tác vì phải tăng ca, tăng thời gian làm việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên. Tình hình thiếu nhân viên trực do không tuyển được người tồn tại nhiều năm. Vì vậy,  Trung tâm phải bố trí nhân viên làm thêm giờ. Tuy nhiên, theo Luật lao động, thời gian làm thêm không quá 200 giờ 1 năm và không quá 40 giờ 1 tháng. Trường hợp số giờ làm thêm trong tháng vượt so với quy định, Trung tâm phải thực hiện giãn ca trực, điều này ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc đối tượng. (Đính kèm Phụ lục 2)
Mặc dù, đã có chính sách phụ cấp nhưng thu nhập của viên chức, người lao động của Trung tâm vẫn rất thấp, đặc biệt là nhân viên trực tiếp chăm sóc đối tượng tâm thần và đối tượng lang thang. Trường hợp mới tuyển dụng viên chức chăm sóc đối tượng trình độ trung cấp đúng chuyên ngành (công tác xã hội,tâm lý, ngành y ), mức lương và phụ cấp cao nhất thực nhận sau khi trừ các khoản đóng góp 4.421.000 đồng, thấp nhất 3.588.963 đồng. Trường hợp tuyển dụng viên chức trình độ trung cấp các ngành khác, ngoài nhóm ngành nêu trên, mức lương và phụ cấp cao nhất thực nhận sau khi trừ các khoản đóng góp là 3.921.308 đồng, mức lương thấp nhất 3.183.758 đồng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nguyên nhân không tuyển dụng được viên chức và  viên chức nghỉ nhiều là  do công việc nặng nhọc, nguy cơ lây nhiễm bệnh cao đối với tất cả các bộ phận, đặc biệt là các bộ phận trực tiếp chăm sóc đối tượng tại Trung tâm vì công việc chính là tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh cá nhân, nơi ở cho các đối tượng, chăm sóc đối tượng tại bệnh viện, phát thuốc, xử lý các ca bệnh. Mặt khác, công việc trực tiếp chăm sóc đối tượng thuộc nhóm công việc lao động phổ thông nhưng yêu cầu trình độ Trung cấp nên rất khó tuyển dụng đối với tỉnh có nhiều khu công nghiệp như Đồng Nai, mức lương thấp, không hấp dẫn, không thu hút người vào làm việc. (Đính kèm Phụ lục 3)
Đến tháng 8 năm 2022, Trung tâm có 123 viên chức và người lao động, trong đó có: 96 viên chức, người lao động làm việc tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đối tượng xã hội tại các phòng chuyên môn (Phòng Chăm sóc trẻ mồi côi, Phòng Phát triển cộng đồng và hỗ trợ xã hội ban đầu; Phòng Chăm sóc trẻ mồ côi; Phòng Chăm sóc người tâm thần, Phòng Chăm sóc trẻ khuyết tật nhỏ, Phòng Chăm sóc trẻ khuyết tật lớn, Phòng Y tế phục hồi chức năng) đây là môi trường rất nguy hiểm, dễ lây lan bệnh truyền nhiễm khi nhân viên tiếp xúc với đối tượng thường xuyên, trực tiếp và liên tục trong suốt ca trực (trong đó bao gồm cả vật dụng, chất thải của đối tượng). Ngoài ra có 23 viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp nhưng không thường xuyên với đối tượng xã hội gồm: Ban Giám đốc, Phòng Hành chính tổng hợp (văn phòng, bảo vệ, cấp dưỡng, tài xế, tạp vụ…) tuy tiếp xúc không thường xuyên nhưng số cán bộ, viên chức và người lao động này cũng phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng như khi tiếp nhận đối tượng ban đầu, khai thác thông tin bổ sung hồ sơ của đối tượng, bảo vệ an toàn cho đối tượng, đưa đối tượng đi khám chữa bệnh, nấu ăn, thu gom vật dụng sau khi ăn, giải quyết các tình huống phát sinh khi đối tượng cần hỗ trợ… số viên chức và người lao động nói trên có thể tăng giảm tùy từng thời điểm hoặc theo chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm của Trung tâm. Nhìn chung, việc chăm sóc đối tượng tại Trung tâm dù ở bất kỳ vị trí công việc nào cũng cần phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng và mức độ thường xuyên liên tục hay không thường xuyên liên tục thì nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh từ đối tượng là khá cao. Do đó, cần phải có một chính sách hỗ trợ của nhà nước nhằm khuyến khích động viên người lao động làm việc có hiệu quả và đảm bảo an tâm công tác, ổn định cuộc sống và góp phần ổn định tình hình chăm sóc đối tượng tại Trung tâm. (Đính kèm Phụ lục 4)
Đồng thời, Trung tâm Công tác xã hội là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, được xem là một gia đình lớn, là mái ấm đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội và những mảnh đời bất hạnh. Đối tượng tại Trung tâm đa phần là trẻ em mồ côi khuyết tật: Bại não, bại liệt, úng thủy, động kinh tâm thần, người cao tuổi liệt và người tâm thần và có những đối tượng đa dạng bệnh tật: Huyết áp, tiểu đường, lao, viên gan, bại não, da liễu, động kinh.. thể trạng yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện. Khi đối tượng nằm bệnh viện, Trung tâm không có người chăm sóc tại bệnh viện, phải thuê mướn bên ngoài. Với cường độ làm việc cao, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, thần kinh thường xuyên căng thẳng vì phải xử lý các tình huống khi đối tượng lên cơn, kích động nên đã có nhiều nhân viên xin thôi việc. Vì vậy, Trung tâm luôn trong tình trạng thiếu người chăm sóc đối tượng, không tuyển dụng đủ người, tình trạng quá tải công việc kéo dài liên tục. Do tính đặc thù của công việc, Trung tâm phải bố trí người làm việc 24/24 giờ, kể cả ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ. Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 diễn bến phức tạp, có nhiều đối tượng nhiễm bệnh, gần 6 tháng Ban Giám đôc Trung tâm và nhân viên phải xoay vòng thực hiện 03 tại chỗ, vừa làm việc chuyên môn, vừa chăm sóc đối tượng F0 nên hết sức vất vả, kiệt sức. 

g) Tham khảo chính sách hỗ trợ từ các đơn vị, địa phương

- Tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó tại điểm a khoản 3 Điều 1 quy định: “Chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

+ Công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đối tượng xã hội được hưởng 2,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
+ Công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp nhưng không thường xuyên với đối tượng xã hội được hưởng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.”
- Tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long (mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người/tháng, thời gian từ tháng 01 năm 2022). 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai là chính sách trợ cấp của tỉnh, nhằm thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và kịp thời động viên, tạo động lực cho viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng yếu thế trong xã hội; đảm bảo nguồn thu nhập đúng theo vị trí việc làm nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động, giúp họ gắn bó lâu dài với công việc hơn.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm là công việc hết sức đặc biệt, không chỉ cần chuyên môn nghiệp vụ mà cần phải có tâm vì con người, có tình yêu thương đối với đối tượng yếu thế, thái độ quan tâm chăm sóc ân cần, tạo ra không gian sống thoải mái, ấm áp tình người, giúp ích cho việc phục hồi sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho đối tượng. 

Tuy nhiên, hiện tại Trung tâm đang gặp nhiều khó khăn như: Các cơ sở cách xa nhau, gặp khó khăn trong công tác quản lý, điều hành; nhiều nhân viên chăm sóc xin thôi việc, thiếu người chăm sóc; nhiều năm không tuyển đủ được người, tình trạng quá tải công việc diễn ra liên tục; nhân viên làm việc ở cường độ rất cao, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, thần kinh thường xuyên căng thẳng vì phải xử lý các tình huống khi đối tượng lên cơn, kích động. Do đặc thù, Trung tâm bố trí người làm việc 24/24 kể cả ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ. Hiện nay, ngoài Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ, chưa có quy định nào liên quan đến chính sách trợ cấp đặc thù cho viên chức, người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội. Do đó, để động viên, khuyến khích, tạo động lực cho những người đang làm việc tại Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng, tỉnh cần ban hành chính sách trợ cấp đặc thù nhằm thể hiện sự quan tâm cụ thể đến đội ngũ những người làm công tác trợ giúp xã hội trong tỉnh. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai là chính sách đặc thù của Tỉnh, nhằm hỗ trợ một phần chi phí để bù đắp công sức lao động mà đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm đã bỏ ra, giúp họ an tâm công tác, nhiệt huyết hơn và gắn bó lâu dài với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Không trợ cấp đặc thù cho viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội.
- Tác động về kinh tế:

+ Tác động tích cực:
Tác động đối với Nhà nước: Ngân sách tỉnh không phát sinh.

Tác động đối với viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Công tác xã hội: Không.

+ Tác động tiêu cực

Tác động đối với Nhà nước: Mất nhiều thời gian cho công tác tuyển dụng do viên chức nghỉ việc. 

Tác động đối với viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Công tác xã hội: Mức lương thấp làm cho viên chức và người lao động không an tâm công tác, thường xuyên nghỉ việc dẫn đến thiếu người chăm sóc đối tượng ảnh hưởng đến công tác quản lý, chăm sóc đối tượng tại Trung tâm.
- Tác động về xã hội: Chưa hỗ trợ một phần chi phí để viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội an tâm công tác, gắn bó lâu dài thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế trong xã hội.

-Tác động về giới: Không.

- Tác động thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không.

b) Giải pháp 2: Thực hiện chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai.
- Tác động về kinh tế:
+ Đối với Nhà nước: 

* Tích cực: Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và tạo động lực cho viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng yếu thế của xã hội; đảm bảo nguồn thu nhập đúng theo vị trí việc làm nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động tạo ra nhiều động lực giúp nhân viên gắn bó với công việc hơn. 

* Tiêu cực: Ngân sách tỉnh phải bố trí kinh phí để thực hiện chính sách này. Cụ thể, trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai như sau:
Viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đối tượng xã hội được hưởng trợ cấp đặc thù bằng 3.000.000 đồng/người/tháng.
 Viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp nhưng không thường xuyên với đối tượng xã hội được hưởng trợ cấp đặc thù bằng 1.500.000 đồng/người/tháng.
Dự tính mức chi ngân sách trung bình một năm khoảng: 3.870.000.000 đồng/năm, gồm:

3.000.000 đồng/người/tháng x 96 người x 12 tháng = 3.456.000.000 đồng/năm;

1.500.000 đồng/người/tháng x 23 người x 12 tháng = 414.000.000 đồng/năm;
(Bao gồm viên chức 100 người, hợp đồng 19 người (trong đó: gồm hợp đồng đặc thù và hợp đồng theo Nghị định 161).
+ Đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội:

* Tích cực: Phát huy vai trò, năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình trong công việc, gắn bó với công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mức thu nhập tăng lên, tương xứng với công sức lao động theo vị trí việc làm.

* Tiêu cực: Không

- Tác động về xã hội:
* Tích cực: Quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ một phần chi phí để đội ngũ này an tâm công tác, gắn bó lâu dài trong thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế trong xã hội góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

* Tiêu cực: Không

- Tác động về giới: Quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai không ảnh hưởng về giới. 

- Tác động về thủ tục hành chính: Quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc thực hiện chính sách Quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, nhà nước đảm bảo quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích và cân nhắc giữa tác động tích cực và tác động tiêu cực cho phép đi đến kết luận: Giải pháp 2 là giải pháp tối ưu nhất và phù hợp với thực tiễn. Việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách chính sách hỗ trợ viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh vừa đảm bảo khả năng cân đối của Ngân sách tỉnh.
5. Kết luận chung

Kết quả đánh giá tác động của các vấn đề được phân tích và trình bày theo từng giải pháp, nhưng điều này không có nghĩa là các vấn đề được đánh giá trên đây không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi ích của các giải pháp đều được giả thuyết rằng đã lựa chọn các giải pháp tốt nhất cho các vấn đề khác nhau. Báo cáo này sẽ hỗ trợ trong việc quyết định lựa chọn việc quy chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai. 

III. Ý KIẾN THAM VẤN
1. Lấy ý kiến

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành liên quan, các đối tượng thụ hưởng để lấy ý kiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để phản biện xã hội, đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến người dân trong 30 ngày và thẩm định của Sở Tư pháp.
2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản

Các ý kiến góp ý, phản biện xã hội, thẩm định đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo đường công văn.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện chính sách và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách này. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách của đề nghị xây dựng  Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:                                                                                    
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- Sở Nội vụ;

- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, THNC, KTNS, KGVX.  
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